	BỘ Y TẾ 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA 
ĐỒNG HỚI
Số:             /TB-BVCB
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Trị, ngày       tháng 6 năm 2026


YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì, bảo dưỡng máy nén khí và máy sấy khí tại Trung tâm khí toà nhà 5 tầng và 7 tầng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới với nội dung cụ thể như sau: 
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 
· Tên: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới
· Địa chỉ: TDP10, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
· Họ tên: Phan Thị Nhật Phượng	
· Chức vụ: Kế toán
· Điện thoại: 0915.625.293
· Email: nhatphuong252@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, TDP10, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
Từ 15h ngày 11 tháng 6 năm 2026 đến trước 17h ngày 22 tháng 6 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 
Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2026
II.   Nội dung yêu cầu báo giá
	STT
	Danh mục dịch vụ

	Khoa/ phòng
	ĐVT
	Số lượng
	Mô tả dịch vụ

	1 
	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 2 máy nén khí tại khu nhà 7 tầng
- Model: C15
- Hãng sản xuất: Boge
- Nước sản xuất: Đức
	QLTBYT
	Gói
	01
	
Phụ lục 02


	2 
	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 2 máy sấy khí tại khu nhà 7 tầng
- Model: DAZ-9-2
- Hãng sản xuất: Boge
- Nước sản xuất: Đức
	QLTBYT
	Gói
	01
	
Phụ lục 02


	3
	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 2 máy nén khí tại khu nhà 5 tầng
- Model: C7
- Hãng sản xuất: Boge
- Nước sản xuất: Đức
	QLTBYT
	Gói
	01
	
Phụ lục 02


	4
	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 2 máy sấy khí tại khu nhà 5 tầng
- Model: DAZ-26-2
- Hãng sản xuất: Boge
- Nước sản xuất: Đức
	QLTBYT
	Gói
	01
	
Phụ lục 02


	
Nơi nhận:
- Website BV;muasamcong.vn
- Lưu VT./.
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PHỤ LỤC 02
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ

	1
	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 2 máy nén khí tại khu nhà 7 tầng:
-Model: C15
-Hãng sản xuất: Boge
-Nước sản xuất: Đức
	I. Thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện: Thay thế 1 lần vào đợt bảo trì, bảo dưỡng đầu tiên.

	
	
	1. Dầu 3000 Plus: 01 thùng

	
	
	2. Lọc dầu: 02 cái

	
	
	3. Bộ tách dầu: 02 cái

	
	
	4. Bộ phận nozzle (lọc dầu bôi trơn vòng bi, lọc dầu quay lại trục vít): 02 bộ

	
	
	5. Van áp suất tối thiểu: 02 cái

	
	
	6. Van nhiệt điều tiết dầu: 02 cái

	
	
	7. Bộ lọc cho bộ cấp khí đầu vào: 02 bộ

	
	
	8. Đệm gaskets: 02 cái

	
	
	9. Màng lọc thô khí đầu vào: 01 hộp

	
	
	II. Quy trình bảo trì, bảo dưỡng: 2 lần/ năm (Bảo trì, bảo dưỡng lần đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Lần 2 cách lần đầu 180 ngày)

	
	
	1. Làm sạch toàn bộ bên trong và bên ngoài máy

	
	
	2. Xả kiệt dầu cũ

	
	
	3. Vệ sinh làm sạch buồng máy

	
	
	4. Vệ sinh cánh quạt làm mát, bộ làm mát dầu và không khí

	
	
	5. Thay dầu mới, châm dầu vào bộ van điều khiển cấp khí

	
	
	6. Vệ sinh van từ điều khiển cấp khí

	
	
	7. Kiểm tra tình trạng và điều chỉnh độ căng dây curoa

	
	
	8. Chạy vận hành thử

	
	
	9. Kiểm tra rò rỉ

	
	
	10. Kiểm tra nhiệt độ buồng máy

	
	
	11. Kiểm tra nhiệt độ buồng nén

	
	
	12. Kiểm tra áp lực nén, tốc độ tăng áp

	
	
	13. Điều chỉnh thông số cài đặt

	
	
	14. Kiểm tra tình trạng hệ thống sau 6 tháng bảo trì, bảo dưỡng

	
	
	15. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

	2
	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 2 máy sấy khí tại khu nhà 7 tầng:
-Model: DAZ-9-2
-Hãng sản xuất: Boge
-Nước sản xuất: Đức
	I. Thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện: Thay thế 1 lần vào đợt bảo trì, bảo dưỡng đầu tiên.

	
	
	1. Bộ bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống xử lý khí (2 bộ), bao gồm:
- Module reset chương trình
- Bộ giảm âm kèm lõi lọc bụi xả khí tái sinh
- Bộ van 1 chiều cấp khí đầu vào
- Bộ van 1 chiều đường xả
- Bộ van điện từ cấp khí
- Bộ van điện từ xả khí
- Bộ các lõi lọc thô và tinh

	
	
	2. Lõi lọc cho bộ lọc thô: 02 cái

	
	
	3. Lõi lọc cho bộ lọc carbon: 02 cái

	
	
	4. Lõi lọc cho bộ lọc vi sinh: 02 cái

	
	
	5. Phao xả nước tự động cho bộ lọc: 04 cái

	
	
	6. Lõi van điện từ thải nước tự động: 03 cái

	
	
	7. Hạt hấp phụ: 01 thùng

	
	
	II. Quy trình bảo trì, bảo dưỡng: 2 lần/ năm (Bảo trì, bảo dưỡng lần đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Lần 2 cách lần đầu 180 ngày)

	
	
	1. Vệ sinh, làm sạch toàn bộ bên ngoài máy

	
	
	2. Kiểm tra hoạt động, vệ sinh các bộ van điện từ

	
	
	3. Kiểm tra hoạt động điều khiển của bộ điều khiển

	
	
	4. Vệ sinh các bộ lọc khí, trước và sau

	
	
	5. Cấp khí đầu vào, theo dõi rò rỉ khí và xử lý nếu có

	
	
	6. Theo dõi chu trình hoạt động của hệ thống

	
	
	7. Reset thời gian bảo dưỡng bằng chip

	3
	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 2 máy nén khí tại khu nhà 5 tầng:
-Model: C7
-Hãng sản xuất: Boge
-Nước sản xuất: Đức
	I. Thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện: Thay thế 1 lần vào đợt bảo trì, bảo dưỡng đầu tiên.

	
	
	1. Dầu 3000 Plus: 01 thùng

	
	
	2. Lọc dầu: 02 cái

	
	
	3. Bộ tách dầu: 02 cái

	
	
	4. Bộ phận nozzle (lọc dầu bôi trơn vòng bi, lọc dầu quay lại trục vít): 02 bộ

	
	
	5. Van áp suất tối thiểu: 02 cái

	
	
	6. Van nhiệt điều tiết dầu: 02 cái

	
	
	7. Bộ lọc cho bộ cấp khí đầu vào: 02 bộ

	
	
	8. Đệm gaskets: 02 cái

	
	
	9. Màng lọc thô khí đầu vào: 01 hộp

	
	
	II. Quy trình bảo trì, bảo dưỡng: 2 lần/ năm (Bảo trì, bảo dưỡng lần đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Lần 2 cách lần đầu 180 ngày)

	
	
	1. Làm sạch toàn bộ bên trong và bên ngoài máy

	
	
	2. Xả kiệt dầu cũ

	
	
	3. Vệ sinh làm sạch buồng máy

	
	
	4. Vệ sinh cánh quạt làm mát, bộ làm mát dầu và không khí

	
	
	5. Thay dầu mới, châm dầu vào bộ van điều khiển cấp khí

	
	
	6. Vệ sinh van từ điều khiển cấp khí

	
	
	7. Kiểm tra tình trạng và điều chỉnh độ căng dây curoa

	
	
	8. Chạy vận hành thử

	
	
	9. Kiểm tra rò rỉ

	
	
	10. Kiểm tra nhiệt độ buồng máy

	
	
	11. Kiểm tra nhiệt độ buồng nén

	
	
	12. Kiểm tra áp lực nén, tốc độ tăng áp

	
	
	13. Điều chỉnh thông số cài đặt

	
	
	14. Kiểm tra tình trạng hệ thống sau 6 tháng bảo trì, bảo dưỡng

	
	
	15. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

	4
	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 2 máy sấy khí tại khu nhà 5 tầng:
-Model: DAZ-26-2
-Hãng sản xuất: Boge
-Nước sản xuất: Đức
	I. Thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện: Thay thế 1 lần vào đợt bảo trì, bảo dưỡng đầu tiên.

	
	
	1. Bộ bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống xử lý khí (02 bộ), bao gồm:
- Module reset chương trình
- Bộ giảm âm kèm lõi lọc bụi xả khí tái sinh
- Bộ van 1 chiều cấp khí đầu vào
- Bộ van 1 chiều đường xả
- Bộ van điện từ cấp khí
- Bộ van điện từ xả khí
- Bộ các lõi lọc thô và tinh

	
	
	2. Lõi lọc cho bộ lọc thô: 02 cái

	
	
	3. Lõi lọc cho bộ lọc carbon: 02 cái

	
	
	4. Lõi lọc cho bộ lọc vi sinh: 02 cái

	
	
	5. Phao xả nước tự động cho bộ lọc: 04 cái

	
	
	6. Lõi van điện từ thải nước tự động: 03 cái

	
	
	7. Hạt hấp phụ: 01 thùng

	
	
	II. Quy trình bảo trì, bảo dưỡng: 2 lần/ năm (Bảo trì, bảo dưỡng lần đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Lần 2 cách lần đầu 180 ngày)

	
	
	1. Vệ sinh, làm sạch toàn bộ bên ngoài máy

	
	
	2. Kiểm tra hoạt động, vệ sinh các bộ van điện từ

	
	
	3. Kiểm tra hoạt động điều khiển của bộ điều khiển

	
	
	4. Vệ sinh các bộ lọc khí, trước và sau

	
	
	5. Cấp khí đầu vào, theo dõi rò rỉ khí và xử lý nếu có

	
	
	6. Theo dõi chu trình hoạt động của hệ thống

	
	
	7. Reset thời gian bảo dưỡng bằng chip




BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới
 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới   chúng tôi:
 Công ty:………………………………………………………………………………...
 Địa chỉ:…………………………………………………………………………………
 Số điện thoại:…………………………………………………………………………..
 Email:…………………………………………………………………………………..
 1. Báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy nén khí và máy sấy khí như sau:
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Số lần bảo trì, bảo dưỡng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	


2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2026.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	 
	……, ngày.... tháng....năm 2026
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)


[bookmark: chuong_pl_name]











